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1. Giới thiệu
Tháng 7-1941, quân Nhật chiếm đóng Nam Kỳ và thực hiện “chính sách hai mặt, một mặt “cộng tác với Pháp”, mặc khác tích cực phục hồi các tổ chức thân Nhật bị chính quyền Pháp đàn áp” [1, tr. 33]. Đồng thời, người Nhật “vẫn giữ y nguyên” [2, tr. 326], “vẫn duy trì bộ máy cai trị thuộc địa cũ của Pháp” [3, tr. 10]. Bên cạnh đó, thực dân Pháp rất bất an và càng lo lắng hơn khi “thấy các giáo phái ở Nam Kỳ tỏ ra thân Nhật, Decoux lập tức đối phó kiên quyết” [4, tr. 81]. Từ đó, “Decoux và phe lũ lại áp dụng một chính sách mị dân hòng lừa bịp, mua chuộc sự ủng hộ của dân chúng, đồng thời đẩy lùi các ảnh hưởng của Nhật” [5, tr. 42].
Có thể thấy, trước ngày 9-3-1945, “quân Nhật không bao giờ can thiệp vào việc cai trị, hành chính” [6, tr. 177] của “người Pháp và người Việt, nhưng những vị trí quan trọng đều do người Pháp nắm giữ” [7, tr. 89]. Về bản chất, đó là sự “lợi dụng được bộ máy đàn áp, bóc lột mà thực dân Pháp để khai thác triệt để các nguồn lợi ở xứ thuộc địa này” [8, tr. 43]. Do đó, “giới quân sự Nhật coi việc hợp tác với Pháp chỉ là phương tiện nhất thời chứ không phải là mục đích lâu dài” [9, tr. 82].
Ngoài ra, sự chiếm đóng của quân Nhật ở Nam Kỳ đã tạo ra hy vọng cho các giáo phái “ráo riết hoạt động trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhật để thoát khỏi ách thực dân da trắng, giành độc lập dân tộc” [10, tr. 26]. Tuy nhiên, các tổ chức này “không có đường lối chính trị rõ ràng, không biết dựa vào quần chúng, không thống nhất” [11, tr. 499] nên đây là cơ hội để quân Nhật “lừa bịp, tranh thủ sự ủng hộ của dân bản xứ, sử dụng chúng như một phương tiện gây sức ép với người Pháp” [12, tr. 34].
Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp dựng nên bộ máy chính quyền “nhìn bề ngoài y nguyên (của Pháp) trừ ra việc quân Pháp, quan Pháp vắng mặt” [13, tr. 441]. Ở Tân An, “sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), nhận thấy chính quyền Nhật vẫn phải tiếp tục sử dụng một số công chức người Việt từng làm việc cho Pháp - trong đó có một số cơ sở cách mạng, Tỉnh ủy Tân An chủ trương tiếp cận và vận động tuyên truyền số công chức, binh lính người Việt yêu nước, tiến bộ đang phục vụ trong bộ máy chính quyền và quân đội của Nhật làm nội ứng cho ta” [14, tr. 39], qua đó “góp phần đưa cuộc khởi nghĩa ở Tân An diễn ra nhanh chóng thắng lợi, không có đổ máu” [15, tr. 87].
[bookmark: _Hlk164265080]Có thể thấy rằng, các công trình nghiên cứu đã nêu được tình hình chính trị Nam Kỳ trước sự chiếm đóng của quân Nhật. Trong đó, có tác giả đề cập đến những thay đổi về tình hình chính trị ở tỉnh Tân An [14]. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu chưa trình bày tình hình chính trị tỉnh Tân An qua nguồn tài liệu lưu trữ. Kế thừa kết quả nghiên cứu từ những công trình trước đó, bài viết nghiên cứu về bối cảnh tác động đến tình hình chính trị ở Nam Kỳ (1941 - 1945). Thông qua nguồn tài liệu lưu trữ, tác giả làm rõ những biến đổi về chính trị và hoạt động của thực dân Pháp ở tỉnh Tân An (1941 - 1945), từ đó rút ra một số nhận xét.
2. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả tiến hành khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và vận dụng phương pháp lịch sử, logic. Phương pháp lịch sử được thực hiện để mô tả bối cảnh lịch sử tác động đến tình hình chính trị ở Nam Kỳ và làm rõ những biến đổi về chính trị, hoạt động của thực dân Pháp ở tỉnh Tân An trước tình hình đó. Phương pháp logic được sử dụng khi rút ra một số nhận xét về tình hình chính trị ở tỉnh Tân An (1941 - 1945).
3. Kết quả và bàn luận
3.1. Bối cảnh lịch sử
Lợi dụng chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra, nhất là các nước đế quốc (Anh, Pháp, Hà Lan,…) đang thất bại ở chiến trường châu Âu, quân Nhật đưa lực lượng quân sự tiến xuống phía Nam nhằm mở rộng ảnh hưởng. Tất cả nhằm mục đích chiếm lấy thuộc địa của các nước phương Tây ở khu vực Đông Nam Á, làm bàn đạp mở rộng ảnh hưởng và kiểm soát toàn bộ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Việc Pari thất thủ và nhanh chóng đầu hàng Đức (22-6-1940) đã làm cho quân Pháp ở Đông Dương hoang mang trước sức mạnh của phe phát xít, càng sợ Nhật ở Châu Á. Nước Pháp, thất thủ đã cắt sự chi viện, tiếp tế của chính quốc đối với Đông Dương trong các hoạt động, nhất là lĩnh vực quân sự. Như vậy, từ thời điểm này, Toàn quyền phải tự mình cầm lái con thuyền Đông Dương trước sóng to gió lớn của chiến trường châu Á. Việc đó đã làm cho tướng Catroux[footnoteRef:2] lo sợ trước quân Nhật, lại bị cô lập trong tình thế “mẫu quốc” đã thất bại.  [2:  Toàn quyền Đông Dương (tạm thời) từ ngày 23-8-1939 đến ngày 25-06-1940] 

Như vậy, trước tình hình châu Á và tác động của chính trường ở châu Âu đã buộc Catroux phải chọn giải pháp nhân nhượng quân Nhật thông qua việc ký các hiệp ước chia sẻ quyền lợi về kinh tế và chính trị ở Đông Dương. 
Đối với quân Nhật, để triệt tiêu đường viện trợ quân sự từ bên ngoài cho chính phủ Tưởng Giới Thạch ở Trùng Khánh đã dẫn đến duyên cớ để đặt vấn đề can thiệp và xâm chiếm Đông Dương nhằm kiểm soát tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Vân Nam. Đây là một trong những con đường huyết mạch vận chuyển vũ khí cho chính phủ Tưởng Giới Thạch ở Trùng Khánh trong việc chống lại sự xâm chiếm của Nhật ở Trung Quốc và đây là nguyên nhân chính yếu quân Nhật để mắt đến Đông Dương thuộc Pháp vào những năm 1939 - 1940. 
Sau khi Thống chế Pétain và Hitle kí đình chiến ở Montoire, quân Nhật lợi dụng cơ hội này buộc Catroux phải phong tỏa tuyến đường sắt Hà Nội - Vân Nam nhằm ngăn việc chở vũ khí cho Tưởng.
Để tỏ thiện chí hoà bình, sáng 20-6-1940, Catroux vội vã hạ lệnh đình chỉ mọi sự chuyên chở hàng hóa sang Trung Quốc và chấp nhận cho phái đoàn kiểm soát Nhật đóng ở các tỉnh Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, và cửa biển Hải Phòng từ ngày 2-7-1940.
Không dừng lại ở đó, trong sáu tháng cuối năm 1940, người Pháp đã ký nhiều hiệp ước có lợi cho Nhật như Hiệp ước Pháp - Nhật (30-8-1940), Hiệp ước ký ngày 22-9-1940 cho quân Nhật sử dụng lãnh thổ Bắc bộ vào mục đích quân sự,… 
[bookmark: _Hlk164309049]Trước tình thế đó, Thống chế Pétain không còn giải pháp nào tốt hơn là tiếp tục nhượng bộ quân Nhật mà đỉnh cao là việc ký Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương vào ngày 29-7-1941. Theo hiệp ước, một lực lượng lớn quân đội Nhật gồm “hải quân và không quân sẽ đến phía Nam Đông Dương và được sử dụng các căn cứ không quân Siêm Riệp, Phnôm Pênh, Đà Nẵng, Nha Trang, Biên Hoà, Sài Gòn, Sóc Trăng, Kampong Trach và các hải cảng Sài Gòn, Cam Ranh” [16]. Ngay sau đó, 40.000 quân Nhật tiến xuống phía Nam Đông Dương nhanh chóng chiếm đóng Nam Kỳ và cảng Cam Ranh, trong đó, 26.000 quân sẽ chiếm đóng các vị trí then chốt và các tỉnh xung quanh Sài Gòn gồm “khu vực Sài Gòn, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Chợ Lớn, Tân An với 19.000 quân; Bà Rịa - Vũng Tàu: 4.500 quân; Mỹ Tho: 2.500 quân” [16].
Như vậy, việc thi hành hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương với sự có mặt của 40.000 quân Nhật ở khu vực phía Nam Đông Dương là mốc đánh dấu sự chiếm đóng của quân Nhật ở Nam Kỳ. Đồng thời, đây là sự kiện báo hiệu toàn cõi Đông Dương đã thuộc về quân Nhật và từ đây “người Nhật trở thành chủ nhân đích thực, người Pháp trở thành một dạng nô lệ được tôn trọng. Và người dân Đông Dương phải chịu cảnh một cổ hai tròng - làm nô lệ không chỉ cho người Nhật mà còn là nô lệ của nô lệ - người Pháp” [17, tr. 51].
3.2. Tình hình chính trị ở tỉnh Tân An (1941 - 1945)
3.2.1. Những biến đổi về chính trị ở tỉnh Tân An (1941 - 1945)
Thứ nhất, sự chiếm đóng của quân Nhật ở tỉnh Tân An. Sau khi có mặt ở Nam Kỳ, một lượng lớn quân Nhật tỏa ra chiếm đóng các tỉnh Nam Kỳ. Ở Tân An, một lượng lớn quân Nhật chiếm đóng ở khu vực tỉnh lỵ gồm các nơi như trường học, bệnh viện tỉnh, dinh quận Châu Thành. Tuy nhiên, thực tế người Nhật cũng không muốn can thiệp quá sâu vào việc nội trị của người Pháp vốn hơn 80 năm kinh nghiệm trên vùng đất này. Chính vì vậy, quân Nhật đã rút bớt hoặc rút khỏi những nơi đã chiếm đóng và chỉ giữ lại một lực lượng đóng tại các nơi trọng yếu như Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ,… Theo báo cáo chủ tỉnh Tân An, “trên thực tế sự chiếm đóng của quân Nhật đã kết thúc từ lâu, chính thức kết thúc vào ngày 01 tháng 9 năm 1942 với việc hoàn trả các tòa nhà bị trưng dụng” [18]. 
Sau ngày 9-3-1945, một lực lượng quân Nhật được điều xuống tỉnh Tân An đóng ở cầu Bến Lức, cầu sắt Tân An và ở khu vực tỉnh lỵ như nhà Tổng Thận, nhà Huyện Sỹ (Lê Phát Đạt), nhà ông Nguyễn Văn Vận (Hội đồng Vận). Ngoài ra, một bộ phận nhỏ quân Nhật cắm trại ở trường học Nam sinh tỉnh, bệnh viện, đóng trên tàu chiến neo đậu cập sông Vàm Cỏ Tây. Tổng lực lượng đóng tại tỉnh lỵ Tân An là hơn 400 quân dưới sự trực tiếp chỉ huy của viên sĩ quan người Nhật. Như vậy, việc ký kết Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương và Nhật đảo chính Pháp đã tạo điều kiện thuận lợi cho một lượng lớn quân Nhật chiếm đóng ở tỉnh lỵ Tân An và đây là một thay đổi về chính trị ở tỉnh Tân An (1941 - 1945).
Thứ hai, sự ra đời của bộ máy chính quyền người Việt ở tỉnh Tân An sau ngày 9-3-1945 dưới sự bảo trợ của quân Nhật. Trước những biến đổi nhanh chóng về tình hình chiến sự ở châu Âu và mặt trận châu Á - Thái Bình Dương, thông tin thu được trong hoạt động tình báo, quân Nhật biết được thực dân Pháp ở Đông Dương đang có hoạt động chuẩn bị cho việc hất cẳng Nhật để khôi phục lại quyền thống trị. Để tránh bị động khi đang trong thế chủ động, đêm 9-3-1945 Nhật tiến hành đảo chính, Pháp chống trả yếu ớt và nhanh chóng đầu hàng trên toàn cõi Đông Dương. 
Sáng ngày 10-3-1945, đại diện quân Nhật đã tiến vào dinh chủ tỉnh Tân An để tiếp quản chính quyền và đưa nhiều quan chức người Pháp ở đây về Sài Gòn giam giữ. Đến xế chiều cùng ngày, việc bàn giao hồ sơ đã xong, và viên chủ tỉnh Tân An, giám đốc kho bạc,… lên xe về Sài Gòn dưới sự giám sát của quân Nhật. Đồng thời, để ổn định tình hình trước sự vắng bóng của người Pháp ở tỉnh Tân An, quân Nhật đã đưa các quan chức người bản xứ vào các vị trí trước nay chỉ do người Pháp đảm nhận để lấp đầy khoảng trống trong bộ máy chính quyền. Đầu tiên, đưa quận trưởng Thủ Thừa Trần Ngọc Thạch[footnoteRef:3] về làm chủ tỉnh Tân An, giữ lại ghế phó chủ tỉnh Lê Quang Trọng. Tiếp đến, đưa Đặng Văn Quỳ hiện là phụ tá cho Cảnh sát trưởng vào chức Cảnh sát trưởng Tân An, giao Quản Vinh và Cai Dữ chỉ huy cơ lính Thủ hộ thay cho Vệ Tiết và quản Sĩ xin nghỉ, sau đưa Vệ Tiết qua giữ Kho bạc tỉnh.  [3:  Nhiều tài liệu tỉnh Long An như Lịch sử Đảng bộ Long An (1930 - 2000), Địa chí Long An, Lịch sử phong trào công nhân lao động và công đoàn tỉnh Long An (1921 - 1995), Phụ nữ Long An lịch sử và truyền thống, Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Long An,… ghi là Nguyễn Văn Thạch. Tuy nhiên, tác giả tra cứu các tài liệu lưu trữ như Rapport D'inspection Province de TANAN, Inspection des 9, 10 et 11 Novembre 1942, hồ sơ số 15517 ghi là Đốc phủ sứ Trần Ngọc Thạch; Rapport D'inspection Province de TANAN, Inspection du Mercredi 22 du Vendredi 24 Décembre 1943, hồ sơ số 15529 ghi là Đốc phủ Trần Ngọc Thạch.] 

Nhìn chung, Nhật đảo chính Pháp ở tỉnh Tân An diễn ra nhanh chóng, nhưng bản chất đó chỉ là sự thay đổi các quan chức người Pháp bằng người bản xứ ở những vị trí chủ chốt và sự chiếm đóng hơn 400 quân Nhật ở các vị trí trọng yếu ở tỉnh lỵ Tân An. Ngoài ra, chính quyền tỉnh Tân An trước và sau ngày 9-3-1945 về cơ bản đều là tay sai của Nhật trong việc ra sức bóc lột nhân dân để cung cấp tài lực cho quân Nhật trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
Thứ ba, hoạt động của tổ chức thân Nhật ở tỉnh Tân An. Khi Pháp bại, Nhật chiếm ưu thế, các thế lực thân Nhật dần lộ rõ ra sau thời gian hoạt động bí mật dưới sự kiểm soát gắt gao của mật thám Pháp. Đây là cơ hội để những người theo chủ nghĩa dân tộc như Cao Đài, Hòa Hảo,… thể hiện lòng “trung thành” với sự “ảo tưởng” dựa vào quân Nhật để giành độc lập. Ở Tân An, tín đồ Cao Đài “tập trung nhiều ở các quận Thủ Thừa, Mộc Hóa” [19] tuy nhiên trước ngày 9-3-1945 thì chính quyền Pháp ra lệnh cấm các tổ chức Cao Đài hoạt động bởi những lời sấm truyền trong tín đồ gây bất lợi cho nhà cầm quyền Pháp. Chính vì vậy, ở Tân An “tất cả các nhà thờ Cao Đài đã bị đóng cửa từ năm 1940, là đối tượng của sự giám sát chặt chẽ và liên tục” [20]. Những hoạt động này đã làm cho khoảng cách giữa chính quyền Tân An với các tín đồ Cao Đài đi xa hơn nhưng đó là điều kiện để họ đến với người Nhật như sự cứu cánh trong lúc bế tắc về con đường hoạt động. Ngay sau ngày Nhật đảo chính Pháp, Cao Đài là lực lượng đầu tiên đứng ra ủng hộ và ra sức tuyên truyền cho hành động “trượng nghĩa” của Nhật trong việc lật đổ thực dân Pháp “trao trả độc lập” lại cho người Việt Nam. 
Do đó, lực lượng bản địa đầu tiên sau ngày 9-3-1945 ủng hộ Nhật trong việc thiết lập sự cai trị là Cao Đài và biểu hiện rõ nhất là trong buổi mừng “độc lập” ở tỉnh Tân An có đại diện giáo phái Cao Đài lên phát biểu. Và từ đây, lực lượng Cao Đài Tân An không ngừng ra sức phô trương thanh thế, chiêu mộ lính cho Nhật cũng như lập lực lượng riêng nhằm khôi phục lại vị thế lâu nay bị thực dân Pháp chèn ép. Đồng thời, ra sức tuyên truyền cho học thuyết Đại Đông Á, hô hào dân chúng, kêu gọi tín đồ gia nhập quân đội cùng quân Nhật bảo vệ “nền độc lập” vừa mới giành được từ tay thực dân Pháp. 
Ở Tân An, với sự xáo trộn về chính trị, sự tuyên truyền của những chức sắc Cao Đài đã làm cho một bộ phận dân chúng, giáo dân tin và nghe theo. Ngoài ra, dưới sự giúp đỡ của quân Nhật, lực lượng Cao Đài ở Tân An ra sức tập hợp lực lượng, tạo dựng danh tiếng, gây khó khăn cho quá trình phát triển của phong trào cách mạng do Tỉnh uỷ Tân An lãnh đạo.
[bookmark: _Toc159862535]3.2.2. Hoạt động của chính quyền tỉnh Tân An trước những biến đổi về chính trị (1941 - 1945)
[bookmark: _Hlk159389459]Thứ nhất, chính quyền thực dân Pháp ở tỉnh Tân An thực hiện chính sách “thân dân” dưới nhiều hình thức. Trước những biến đổi của tình hình thế giới nhất là việc Pháp đầu hàng Đức ở châu Âu (6-1940) và quân Nhật vào Đông Dương (9-1940) đã làm giảm uy thế và niềm tin của dân chúng vào sức mạnh của Pháp. Chính vì điều đó, chính quyền thực dân đã có nhiều chính sách “thân dân” nếu không nói là chiêu trò trong việc lấy lại vị thế của mình trong lòng dân chúng như ban hành thông tri số 44-C ngày 9 tháng 4 năm 1941 về sự có mặt của chủ tỉnh hoặc phó chủ tỉnh trong việc dự các nghi lễ tín ngưỡng của dân chúng, lễ hội chính của các làng, đi thăm những nơi xa xôi trong địa phương, tuyên truyền cổ động cho chính sách của Pháp trong giai đoạn hiện tại.
Ở Tân An, hoạt động này cũng được thực hiện một cách ráo riết khi “Sylvestre có 11 chuyến thăm ở quận Mộc Hoá (quận xa xôi, hẻo lánh, ít phát triển nhất của tỉnh Tân An), trong đó có nhiều chuyến đi kéo dài vài ngày” [18] và sự kiện này xưa nay chưa có ở vị chủ tỉnh trước đó. Chính Thanh tra Chính trị và Hành chính Esquivillon cũng thừa nhận rằng “ông Sylvestre chắc chắn là chủ tỉnh đầu tiên của Tân An đã cống hiến rất nhiều hoạt động cho việc đến thăm những vùng xa xôi, thiếu thốn” [18].
Đồng thời, trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, “ông Sylvestre luôn đến dự các lễ hội hàng năm ở các làng và đặc biệt là những nơi có đình làng đẹp… và sẽ cấp kinh phí để thực hiện việc tu bổ và sửa chữa các đình vào năm 1944” [21].
Bên cạnh đó, cá nhân chủ tỉnh Tân An còn “duy trì mối quan hệ nửa công, nửa tư tuyệt vời với các quan chức cấp cao của An Nam” [21] như Bác sĩ trưởng Trịnh Văn Đạm và các công chức trong dinh chủ tỉnh. Ngoài ra, “ông chủ tỉnh Sylvestre còn tổ chức các buổi tiệc hoặc bữa cơm thân mật bất cứ khi nào ông thấy có lợi, chẳng hạn như khi tập hợp để nghe tin trên đài phát thanh, tại các cuộc họp hàng tháng của các Đại biểu” [21].
Tuy có nhiều cố gắng trong chính sách “thân dân” nhưng đó chỉ là hình thức còn bản chất bên trong vẫn là nhà cai trị thực dân chuyên nghiệp “chính quyền tỉnh đã theo dõi rất chặt chẽ đời sống dân sự và tôn giáo của người dân” [18].
Do đó, những hoạt động trên chưa có sức ảnh hưởng nhiều trong dân chúng, có chăng là chỉ một lớp người ở trên, thân Pháp thì có chút “cảm động” với những hoạt động mà chính quyền đã làm.
Thực tế cho thấy, chính sách “thân dân” của chính quyền Tân An “đều không có ảnh hưởng gì đến đám đông dân chúng” [22] bởi họ biết đó chỉ là những hành động mị dân và vấn đề kinh tế, xã hội là điều họ quan tâm nhất trong giai đoạn hiện tại. Chính thống đốc Nam Kỳ Hoeffel cũng phải thừa nhận rằng “Tân An là một trong những khu vực hành chính hiếm hoi mà các sự kiện bên ngoài và các vấn đề chính trị hầu như không có tác động gì, bị chi phối bởi các mối lo ngại về kinh tế” [21].
Thứ hai, chính quyền thực dân Pháp giám sát chặt chẽ và sẵn sàng đàn áp tổ chức thân Nhật khi họ có hành động gây bất lợi đối với an ninh tỉnh Tân An. Trước 9-3-1945, khi quân Nhật chiếm đóng tỉnh Tân An và thông qua các hoạt động của họ đã làm thay đổi nhưng chưa nhiều tình hình chính trị, bởi họ luôn “tôn trọng chủ quyền” của người Pháp và đó là nguyên tắc trong quan hệ giao ban được Nhật đề ra từ khi đổ bộ vào Nam Kỳ. 
Ở khía cạnh khác, sự chiếm đóng của người Nhật đã ảnh hưởng đến các thành phần có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, nhất là lực lượng Cao Đài, họ hy vọng dựa vào Nhật để đánh đuổi thực dân Pháp. Từ đó, các chức sắc Cao Đài ra sức vận động giáo dân ủng hộ quân Nhật, tham gia vào các xưởng đóng tàu của họ và theo chủ tỉnh Tân An “ở Châu Thành có một số người hoạt động, tức là tuyên truyền cho người Nhật” [21]. Hiểu được điều đó, ngoài thế lực cộng sản thì các tôn giáo, đặc biệt là Cao Đài luôn là “đối tượng bị giám sát kín đáo và liên tục” [20] của chính quyền tỉnh Tân An. Và khi cần thiết, việc trấn áp sẽ được thực hiện một cách triệt để, theo chủ tỉnh Tân An “kể từ khi bắt và giải về Trại núi Bà Rá một vị Cao Đài thuộc hệ phái Tây Ninh thực hiện hoạt động nguy hiểm ở Mộc Hoá, các tín đồ Cao Đài ở Tân An vẫn im lặng” [21].
Tuy nhiên, dù bị giám sát và kiểm soát chặt chẽ, một số tín đồ Cao Đài ở Tân An vẫn hoạt động nhằm tuyên truyền vận động giáo dân gia nhập đội quân tham gia chống Pháp. Cụ thể, hoạt động này được thực hiện ở làng Mỹ Quí, phía Đông Bắc của Đồng Tháp Mười, tại ranh giới của quận Thủ Thừa và Mộc Hóa và ngay lập tức “những cảnh sát đặc biệt có mặt tại hiện trường để xác minh xem liệu cuộc tụ tập đáng ngờ này có thể có mối liên hệ nào đó với hoạt động tuyên truyền trên thế giới nhằm tạo ra “quân đội Cao Đài” [22].
Thứ ba, chính quyền thực dân Pháp ra sức tuyên truyền về mối quan hệ tốt đẹp Pháp - Nhật để trấn an dân chúng trong tỉnh Tân An. Sau khi Nhật vào Đông Dương, chính quyền Nam Kỳ đã có nhiều biện pháp khác nhau trong việc trấn an tinh thần dân chúng trong đó có việc phát truyền đơn đến nhân dân ở các địa phương, nhằm kêu gọi nhân dân khắp Nam Kỳ an tâm trước thời cuộc. Các truyền đơn đó được viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt dưới tên gọi Ngỏ cùng dân chúng Nam Kỳ, Lời rao cho nhân dân đặng rõ nhằm “đem hết các sự thật đã xảy ra mà tỏ cho dân chúng biết là chính phủ Nhật hứa chắc với chính phủ Pháp sẽ thật lòng không phạm đến quyền lợi của nước Pháp trên cõi Á Đông và nhất là không phạm đến bờ cõi xứ Đông Dương và quyền cai trị của nước Pháp trong toàn xứ Đông Dương” [23]. Đến khi Nhật chiếm đóng Nam Kỳ, chính quyền tỉnh Tân An tích cực tuyên truyền thông qua “áp phích, tọa đàm, hội nghị, rạp chiếu phim ở trung tâm” với khẩu hiệu “Cần lao, Gia đình, Đất nước” [18] nhằm kịp thời trấn an và kêu gọi dân chúng chuyên tâm lo việc của mình trước sự “có mặt” của quân Nhật.
3.3. Một số nhận xét 
[bookmark: _Hlk164315322]Thứ nhất, tình hình chính trị tác động đến bộ máy chính quyền phản cách mạng ở tỉnh Tân An (1941 - 1945). Phải thừa nhận rằng, dù trước hay sau ngày 9-3-1945 thì bộ máy chính quyền đó vẫn là bộ máy cai trị thực dân, phong kiến. Bởi lẽ, bộ máy cai trị do Pháp trực tiếp điều hành ở tỉnh Tân An có sự hiện diện của quan chức người Việt thì sau ngày 9-3-1945 vẫn là bộ máy chính quyền đó, không có sự hiện diện hoặc thay thế bằng một thế lực khác dù là các tổ chức chính trị, tôn giáo thân Nhật, có khác chăng là những công chức người Việt sẽ thay thế các chức vụ mà trước kia người Pháp nắm giữ. Như vậy, về bản chất bộ máy cai trị trước và sau ngày 9-3-1945 ở tỉnh Tân An đều là tay sai, có sự đóng góp tích cực của đội ngũ quan lại người Việt dưới sự hậu thuẫn của quân Nhật nhằm thực hiện các chính sách mang lại nhiều lợi ích cho cuộc chiến mà họ đang theo đuổi. 
Nhìn chung, quân Nhật chưa thực hiện chính sách trực trị như thực dân Pháp ở tỉnh Tân An, dù trước hay sau ngày 9-3-1945 họ vẫn thông qua bộ máy tay sai để vơ vét, bóc lột dân chúng nên chưa gây mâu thuẫn sâu sắc đối với dân nhân so với chính sách trực trị của thực dân Pháp. Chính vì điều đó, cùng với các yếu tố khác nên khi Tỉnh ủy Tân An họp vào cuối tháng 6-1945 đã xác định các điểm và đối tượng cần trấn áp khi khởi nghĩa nổ ra thì trong đó, quân Nhật chỉ ở mức độ “trung lập” thay vì là đối tượng tiêu diệt của lực lượng cách mạng ở tỉnh lỵ Tân An. 
Ngoài ra, về hình thức, chính quyền Tân An (sau 9-3-1945) do chủ tỉnh Trần Ngọc Thạch đứng đầu là chính quyền của người Việt dưới sự bảo trợ trực tiếp của quân Nhật nhưng bản chất vẫn là chính quyền thực dân, phong kiến vì từ chính sách đến nhân sự đều là di sản của thực dân Pháp để lại. Nếu như trước ngày 9-3-1945, bộ máy cai trị do người Pháp nắm giữ, đặc biệt các vị trí chủ chốt như Tỉnh trưởng, Cảnh sát trưởng, kho bạc,… thì sau ngày 9-3-1945, bộ máy cai trị đó do người Việt nắm giữ cả các vị trí chủ chốt của tỉnh mà xưa nay chỉ dành cho người Pháp đảm nhiệm. 
Thứ hai, tình hình chính trị đã tác động đến chính sách cai trị của thực dân Pháp ở tỉnh Tân An. Có thể thấy, trong gần 80 năm thiết lập chế độ cai trị, đây là giai đoạn mà chính quyền thực dân cho ra đời nhiều chính sách, thủ đoạn nhằm củng cố địa vị của người Pháp trong lòng dân chúng, gắn chặt quan hệ Pháp - Việt như tăng lương cho công chức người Việt, tham dự các nghi lễ tín ngưỡng, lễ hội ở các làng, đi thăm các địa phương xa xôi, ra sức tuyên truyền cho các chính sách của thực dân Pháp,… Như vậy, sự chiếm đóng của quân Nhật đã làm cho chính sách cai trị của thực dân Pháp ở tỉnh Tân An có nhiều thay đổi, nhất là đối với người Việt. Tuy nó được nguỵ trang dưới nhiều hình thức nhưng bản chất vẫn là phục vụ cho âm mưu chính trị của thực dân Pháp trong việc củng cố lại niềm tin và tranh giành ảnh hưởng trong dân chúng trước sự chiếm đóng của quân Nhật, chứ không đơn giản là cải thiện mối quan hệ Pháp - Việt sau hơn 80 năm thiết lập.
Thứ ba, tình hình chính trị tác động đến tổ chức tôn giáo thân Nhật ở tỉnh Tân An. Có thể thấy, chính sách hai mặt của quân Nhật đã tạo ra niềm hy vọng cho các tổ chức chính trị, tôn giáo ở Nam Kỳ, họ xem đây là “con đường cứu nước mới” trong lúc bế tắc trước sự đàn áp của Pháp. Chính hoạt động này của Nhật đã tạo ra một lực lượng âm thầm đối kháng với Pháp trước 9-3-1945 và là một thế lực có ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng trong tỉnh Tân An sau ngày 9-3-1945, biểu hiện rõ nhất là việc giáo phái Cao Đài ở Tân Trụ kêu gọi giáo dân không gia nhập Thanh niên Tiền phong. Và đây còn là thế lực tranh quyền lãnh đạo với cách mạng vào tháng tám năm 1945 thông qua việc tung tin có giặc Đàng Thổ nổi dậy nhằm điều lực lượng Thanh niên Tiền Phong và lính Thủ hộ ra khỏi tỉnh lỵ và sau đó đưa quân vào chiếm tỉnh lỵ trước lực lượng cách mạng. Tuy nhiên, âm mưu đó không thực hiện được, mà trái lại đã tạo thời cơ thuận lợi cho Tỉnh ủy Tân An phát động khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi nhanh chóng.
Thứ tư, tình hình chính trị tác động đến văn hoá, xã hội tỉnh Tân An. Sự chiếm đóng của quân Nhật ở tỉnh Tân An đã làm cho đời sống của người dân thêm bần cùng hóa khi phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”, điều kiện sinh hoạt khó khăn khi chi phí sinh hoạt ngày một tăng cao đã làm cho cuộc sống người dân thiếu thốn mọi thứ. Tình hình đó đã góp phần khoét sâu thêm mâu thuẫn cũ, dần hình thành thêm mâu thuẫn mới, từ đó thúc đẩy tinh thần đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân ngày một dâng cao. Ở góc độ khác, việc quan chức người Pháp tham dự các lễ hội ở các đình làng trong tỉnh là một hình thức tiếp nhận, thúc đẩy sự lan toả văn hóa bản địa đến với người Pháp. 
Thứ năm, tình hình chính trị tác động đến bộ máy tay sai người Việt và người dân tỉnh Tân An. Giai đoạn 1941 - 1945 là khoảng thời gian mà quan chức người Việt làm việc trong bộ máy chính quyền thực dân được hưởng một số quyền lợi mà xưa nay chưa bao giờ có được. Ngoài việc tăng lương, được xếp vào một số vị trí chỉ dành cho người Pháp nay lại giao cho người Việt nắm giữ như chức phó chủ tỉnh cho Lê Quang Trọng vào trước ngày 9-3-1945, sau ngày 9-3-1945 là các vị trí như chủ tỉnh giao cho Trần Ngọc Thạch, giao chức Cảnh sát trưởng cho Đặng Văn Quỳ,… Ngoài ra, đây là giai đoạn mà người Việt được “coi trọng” nhất dù biết đó là chính sách mị dân của thực dân Pháp trong việc lấy lại niềm tin và lôi kéo quần chúng đứng về phía thực dân Pháp trước sự chiếm đóng của quân Nhật. 
Thứ sáu, tình hình chính trị tác động đến phong trào cách mạng ở tỉnh Tân An. Nếu như trước ngày 9-3-1945, bộ máy cai trị do thực dân Pháp trực tiếp điều hành và nắm giữ các vị trí chủ chốt như Tỉnh trưởng, Cảnh sát trưởng, kho bạc,… thì sau ngày 9-3-1945, bộ máy cai trị đó do người Việt nắm giữ ở tất cả các vị trí chủ chốt của tỉnh mà xưa nay chỉ dành cho người Pháp đảm nhiệm. Đây là điều kiện thuận lợi cho Tỉnh ủy Tân An tiến hành công tác binh, địch vận trong bộ máy chính quyền thân Nhật như Đặng Văn Quỳ, Quản Vinh, Bếp Bá, Bếp Nhứt và Tư Bê,…. Từ đó, góp phần phát triển lực lượng đảng viên hiện tại ở tỉnh lỵ với sự ra đời của chi bộ nội tuyến với 3 đảng viên trong cơ lính Thủ hộ ở tỉnh lỵ. Đồng thời, khi Tỉnh ủy Tân An làm tốt công tác binh, địch vận đã tạo điều kiện thuận lợi cho các quận đưa lực lượng về áp sát tỉnh lỵ một cách an toàn. Bên cạnh đó, khi khởi nghĩa nổ ra đã tạo điều kiện cho lực lượng cách mạng nhanh chóng làm chủ các nơi mà không gặp phải sự phản kháng nào từ chính quyền thân Nhật vì phần đông đã ngã về phía cách mạng, góp phần đưa cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng và trọn vẹn trong toàn tỉnh.
Ngoài ra, Nhật đảo chính Pháp đã giúp cho lực lượng cách mạng tỉnh Tân An loại bớt được một kẻ thù là thực dân Pháp, đồng thời sau sự kiện này đã hình thành nên một thế lực thân Nhật theo khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc, tranh giành quyền lãnh đạo phong trào cách mạng với Tỉnh uỷ Tân An đó là các tổ chức chính trị, tôn giáo. Ở Tân An, nhóm Cao Đài thân Nhật ra sức hoạt động để tập hợp lực lượng để phô trương thanh thế nhằm gây khó khăn, cản trở bước phát triển của phong trào cách mạng trong quá trình chuẩn bị lực lượng và khởi nghĩa giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Tân An.
4. Kết luận
Tóm lại, sự chiếm đóng của quân Nhật ở tỉnh Tân An đã làm biến đổi tình hình chính trị và những chính sách mới của thực dân Pháp cũng được đưa ra áp dụng. Bên cạnh đó, nhằm để lấy lại vị thế và tranh giành ảnh hưởng trong dân chúng trước sự chiếm đóng của quân Nhật nên chính quyền thực dân Pháp đã có nhiều hoạt động “thân dân” trong việc gắn kết quan hệ Pháp - Việt ở tỉnh Tân An. Về bản chất, những chính sách trên là sự phản ứng của thực dân Pháp trước sự chiếm đóng của quân Nhật, đó là việc làm để phục vụ cho mục đích chính trị chứ không đơn thuần nhằm cải thiện mối quan hệ với người Việt. Do đó, những chính sách này không được dân chúng ủng hộ đồng nghĩa nó không có tác dụng trong việc cải thiện mối quan hệ Pháp - Việt sau hơn 80 năm vốn rất căng thẳng và liên tục xảy ra nhiều cuộc đấu tranh. 
Ngoài ra, sự có mặt của quân Nhật ở Tân An đã tạo ra hy vọng cho một lớp người theo chủ nghĩa quốc gia dân tộc chống Pháp, họ tin rằng có thể dựa vào quân Nhật để giành độc lập và giáo phái Cao Đài là một minh chứng cho hy vọng “viển vông” đó. Bên cạnh đó, thực dân Pháp có nhiều hình thức “thân dân”, quân Nhật có hô hào ra sao cho học thuyết Đại Đông Á thì cũng không ảnh hưởng đến tư tưởng của dân chúng mà ngược lại giúp họ nhận rõ hơn bộ mặt phản cách mạng thông qua các chính sách thâm độc, để rồi nung nấu thêm ý chí chờ thời cơ đến sẽ đứng dậy lật nhào ách thống trị Pháp, Nhật./.
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